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1. Giới thiệu 
Ở các nước đang phát triển, nông dân phải đối

mặt với nhiều loại thiên tai và khả năng thích ứng là
một yếu tố quan trọng để đảm bảo và nâng cao phúc
lợi của hộ (Dercon, 2002). Các hộ gia đình sống
trong môi trường thường xuyên bị thiên tai, bất ổn
luôn phải tính tới các chiến lược thay thế để giảm
thiểu tác động bất lợi của thiên tai đến sinh kế hộ gia
đình (Dercon, 2002). Tuy nhiên, các hộ nông dân
chịu ảnh hưởng chính và đóng vai trò quan trọng
trong ứng phó với thiên tai, nhưng chưa được quan
tâm đúng mức trong việc lập kế hoạch và nghiên
cứu thiên tai (Zhang và các cộng sự, 2012). Hiện tại,
hệ thống phòng chống thiên tai và ứng phó với thiên

tai đã tập trung nhiều vào việc xây dựng thảm họa
của chính phủ năng lực quản lý (Shi và các cộng sự,
2012), trong khi ứng phó với thiên tai thì năng lực
của các hộ gia đình phần lớn bị bỏ qua.

Tại Việt Nam, tần suất và mức độ gánh chịu
thiên tai của người dân thuộc top đầu thế giới (Van
Minh và các cộng sự, 2014). Thiên tai gây nên
những hậu quả nặng nề về nhiều mặt như kinh tế -
xã hội, môi trường, đặc biệt là thiệt hại về điều kiện
sống và tính mạng con người (Phong & Nhuận,
2021; Van Minh và các cộng sự, 2014); đặc biệt là ở
vùng nông thôn, nơi mà những điều kiện kinh tế - xã
hội, thu nhập của người dân vẫn còn tồn tại sự chênh
lệch rất lớn so với khu vực thành thị (Luật Phòng,
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Nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi sau thiên tai của
997 hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam bị thiên tai trong các năm 2008, 2010, 2012, 2014 và

2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc hộ gia đình nông thôn nhận được các cảnh báo kịp thời liên quan
đến thiên tai, không thực hiện biện pháp ứng phó nào và đặt niềm tin vào cộng đồng khi bị thiên tai sẽ góp
phần ảnh hưởng tích cực đến khả năng phục hồi sau thiên tai của họ tại thời điểm xảy ra; chủ hộ là dân
tộc Kinh và tham gia vào các tổ chức cộng đồng thì năng lực khắc phục ngay tại thời điểm xảy ra thiên tai
càng cao và ngược lại. Ngoài ra, hộ gia đình không thực hiện biện pháp ứng phó nào, nhận hỗ trợ từ họ
hàng, bạn bè và vay mượn tiền bạc ảnh hưởng tích cực đến khả năng hồi phục sau thiên tai một năm. Khi
chủ hộ là nữ, dân tộc là dân tộc Kinh và chủ hộ tham gia vào các cộng đồng xã hội sẽ càng gia tăng năng
lực hồi phục sau thiên tai một năm. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng khả năng phục
hồi sớm sau thiên tai của hộ gia đình nông thôn Việt Nam, trong đó tập trung vào đặc điểm hộ, đặc điểm
chủ hộ và biện pháp ứng phó với khả năng năng phục hồi sau thiên tai của các hộ gia đình.
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Chống Thiên Tai, 2020). Một trong những nguyên
nhân chủ yếu là do người dân nông thôn có khả năng
ứng phó và khắc phục thiên tai chưa cao. Họ chủ
yếu tự dựa vào bản thân để ứng phó với rủi ro cũng
như thiếu các cơ chế chính thức để các hộ sử dụng
khi có rủi ro thiên tai diễn ra. Ngoài ra, các biện
pháp mà người dân hiện đang thực hiện hầu hết đều
mang tính ứng phó, tức thì, ngắn hạn mà thiếu các
giải pháp thích nghi mang tính dài hạn (Tran, 2014). 
Để giảm thiểu hậu quả của thiên tai, việc ứng

phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cần được xem trọng,
đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng
diễn biến phức tạp như hiện nay (Goussebaïle,
2020). Có thể thấy, việc áp dụng đúng các biện pháp
ứng phó với thiên tai sẽ mang lại những hiệu quả
giảm thiểu thiệt hại tối đa về của cải vật chất lẫn tính
mạng con người, đặc biệt là đối với người dân khu
vực nông thôn - những người dễ bị tổn thương do
không có đủ khả năng chuẩn bị những yếu tố cần
thiết trước một thảm họa thiên nhiên. Để ứng phó
với thiên tai, cần có sự kết hợp của cả chính quyền
và người dân, truyền thông và thông tin các diễn
biến về thiên tai đến người dân, tiếp nhận và tin vào
các dự báo từ truyền thông (Wang và các cộng sự,
2022), nhận hỗ trợ từ các tổ chức hoặc từ bạn bè,
người thân (Kaniasty, 2020); vay vốn, dự trữ vật tư,
phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm bảo vệ
công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng
điểm; sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất;
bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên
lạc; phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo nguồn nhân
lực ứng phó thiên tai, thay đổi lịch thời vụ, vận hành
các công trình thủy lợi và hỗ trợ thiệt hại cho người
dân (Luật Phòng, Chống Thiên Tai, 2020). Để đạt
được khả năng phục hồi và tăng sinh kế nông thôn
bền vững, cải thiện hệ thống canh tác và củng cố phi
nông nghiệp nên được chú trọng nhằm tăng cơ hội
việc làm và thu nhập (Rathi và các cộng sự, 2022).

Nghiên cứu này được thiết kế nhằm làm rõ các
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi sau thiên
tai của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Bài viết
này có một số đóng góp về ý nghĩa thực tiễn. Thứ
nhất, nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu tiếp cận nguồn

lực của hộ gia đình do Viện Quản lý Kinh tế Trung
ương kết hợp với ba đối tác điều tra trong giai đoạn
2008 - 2016 để phân tích các yếu tố tác động đến
mức độ phục hồi sau thiên tai của các hộ gia đình
nông thôn Việt Nam trong mẫu nghiên cứu khảo sát.
Thứ hai, nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của nhiều
biện pháp ứng phó phổ biến của hộ gia đình nông
thôn Việt Nam, góp phần xác định biện pháp nào là
hữu hiệu để giúp hộ phục hồi nhanh sau thiên tai.
Thứ ba, nghiên cứu cũng đo lường mức độ ảnh
hưởng của cảnh báo trước về thiên tai đến khả năng
phục hồi của hộ, góp phần giúp các cơ quan chính
phủ và người dân nâng cao khả năng ứng phó chủ
động và giảm thiệt hại nhỏ nhất khi có thiên tai. Bên
cạnh đó, nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố thuộc
về đặc điểm của chủ hộ, trong đó đề cập đến vốn xã
hội, một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quan
hệ làng xã ở nông thôn Việt Nam. Đặc biệt so với
các nghiên cứu trước, để có thể đánh giá tổng thể và
dài hạn năng lực phục hồi của hộ, nghiên cứu đo
lường khả năng phục hồi theo thời gian ngay năm
xảy ra thiên tai và một năm sau đó. 

2. Lý thuyết về yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng phục hồi sau thiên tai

2.1. Khái niệm về thiên tai và khả năng phục
hồi sau thiên tai

Có nhiều quan điểm khác nhau về thiên tai, theo
đó thiên tai là một hiện tượng tự nhiên bất thường
hoặc không thường xuyên như: bão, áp thấp nhiệt
đới, lũ, lũ quét, ngập lụt, mưa lớn, lốc, sét, sạt lở đất,
nước dâng, động đất, sóng thần, hạn hán, nắng nóng,
rét hại, mưa đá, sụt lún đất và xâm nhập mặn (Fang
và các cộng sự, 2019; Panwar & Sen, 2019). Các
hiện tượng này vượt quá khả năng ứng phó của một
cộng đồng, gây ra thiệt hại đáng kể, có thể dẫn đến
thương vong, yêu cầu sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân
và nhà nước (Marin & Modica, 2017).

Thiên tai đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng
ở các nền kinh tế đang phát triển do môi trường
nghèo nàn, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, khả
năng thích ứng kém (Hamidi, 2020), cơ sở hạ tầng
yếu kém, thể chế không ổn định và nguồn lực hạn
chế (Trinh và các cộng sự, 2021). Hơn nữa, các nền
kinh tế đang phát triển không có các kế hoạch tái
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cấu trúc và giảm nhẹ thiên tai phù hợp cũng như
nâng cấp cơ sở hạ tầng công cộng (Loayza và các
cộng sự, 2012). Theo đó, sự gia tăng của các loại
thiên tai đe dọa sinh kế bền vững của người dân
nông thôn, đặc biệt dẫn đến đói nghèo ở các nước
đang phát triển (Albuquerque & Rajhi, 2019;
Keshavarz & Moqadas, 2021).

Ngoài ra, tính không thể đoán trước của thiên tai
đã khiến con người phải nâng cao năng lực trong việc
chống chịu và thích ứng (Tang và các cộng sự, 2021).
Để giảm thiểu rủi ro, khả năng phục hồi được xem
như một cơ chế tăng năng lực chống lại các mối nguy
hiểm ở các quy mô địa lý khác nhau (Loayza và các
cộng sự, 2012). Theo đó, mức độ hay khả năng phục
hồi trước thiên tai khác nhau theo các yếu tố xã hội,
kinh tế, thể chế, môi trường, thể chất, sức khỏe và cả
đặc điểm cá nhân trong việc thúc đẩy năng lực phục
hồi (Weerasekara và các cộng sự, 2021). 

2.2. Lý thuyết về yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng phục hồi sau thiên tai

Có nhiều học thuyết phân tích về mức độ rủi ro,
nhận thức rủi ro và khả năng ứng phó đối với thiên
tai. Trong đó, lý thuyết triển vọng của Kahneman &
Tversky (1979)  cho rằng thiệt hại làm cho con người
cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn so với lợi tức nhận
được, cá nhân không phải luôn luôn e ngại rủi ro, nó
tùy thuộc vào bản chất của triển vọng được lựa chọn;
cảm xúc của con người là khác nhau đối với một giá
trị như nhau trong phạm vi mất mát và thu được.
Ngoài ra, lý thuyết lợi ích kỳ vọng là giá trị bằng tiền
kỳ vọng, tổng của các tích xác suất và giá trị của mỗi
phương án (Bernoulli, 1954) cũng có thể là cơ sở
quan trọng để phân tích các hộ gia đình nông thôn
khi đưa ra quyết định trong ứng phó rủi ro.

Biện pháp ứng phó với thiên tai là những cách
thức nhằm bảo vệ tính mạng, giảm thiểu các tác
động tiêu cực của thiên tai đối với sức khỏe và tài
sản, đảm bảo các yếu tố về an toàn xã hội cũng như
đáp ứng nhu cầu cơ bản của nạn nhân trong thiên tai
(Luật Phòng, Chống Thiên Tai, 2020). Các biện
pháp ứng phó với thiên tai là một trong những yếu
tố tác động đến khả năng hồi phục của hộ gia đình.
Khi hộ gia đình nhận được thông tin cảnh báo sẽ có
sự chuẩn bị tốt hơn cho công tác lập kế hoạch phòng

chống thiên tai (Keshavarz & Moqadas, 2021; Tran,
2014). Bên cạnh đó, nhận sự hỗ trợ từ họ hàng, bạn
bè và mạng lưới xã hội, nhất là các mạng lưới xã hội
“phi chính thức” sẽ trở thành nguồn lực đáng kể bên
cạnh các chính sách của Nhà nước trong ứng phó
với thiên tai (Keshavarz & Moqadas, 2021; Wang và
các cộng sự, 2021).

Các yếu tố khác như tiết kiệm chi tiêu, số tiền
vay của hộ gia đình cũng có những ảnh hưởng khác
nhau đến khả năng hồi phục sau thiên tai (Keshavarz
& Moqadas, 2021; Rayamajhee & Bohara, 2019).
Đặc điểm của chủ hộ gia đình cũng là một nhân tố
có mối quan hệ mật thiết đến khả năng hồi phục sau
thiên tai, gồm: giới tính, tuổi, học vấn, dân tộc và sự
tham gia của chủ hộ vào các tổ chức cộng đồng
(Moreno, 2018). Các đặc điểm này đều đã có tác
động đến lựa chọn, hiệu quả của các biện pháp ứng
phó và khả năng phục hồi sau thiên tai (Castañeda
và các cộng sự, 2020; Hikichi và các cộng sự, 2020;
Keshavarz & Moqadas, 2021). Bên cạnh chủ hộ, đặc
điểm của hộ gia đình nông thôn cũng là vấn đề đáng
lưu tâm khi xem xét đến ảnh hưởng của nó đến khả
năng này. Ngoài ra, số thành viên trong gia đình, tỷ
lệ trẻ em, chi tiêu và diện tích đất trồng trong nhiều
bối cảnh nghiên cứu khác cũng đã cho thấy sự ảnh
hưởng đáng kể đến khả năng phục hồi (Castañeda và
các cộng sự, 2020; Keshavarz & Moqadas, 2021;
Wang và các cộng sự, 2021). Nhiều nghiên cứu cho
thấy có sự chênh lệch về hành vi ứng phó và năng
lực chống chịu thiên tai giữa các khu vực lân cận có
các đặc điểm nhân khẩu học, kinh tế xã hội và địa
hình khác nhau. Đối với các khu vực dân tộc thiểu
số và thu nhập thấp sẽ có ít khả năng sơ tán đến vị
trí an toàn hơn nên dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi
thiên tai. Ngược lại, tuổi tác, chiến lược thích ứng,
quy mô hộ gia đình, quyền sở hữu, hiệu quả ứng phó
và thu nhập là những động lực chính thúc đẩy khả
năng chống chịu của các nông hộ đối với các hiện
tượng khắc nghiệt của khí hậu (Keshavarz &
Moqadas, 2021).
Đặc biệt sức mạnh cộng đồng có thể kích hoạt

khả năng chống chịu và phục hồi sau thảm họa
thiên nhiên, như vai trò của mạng xã hội; tổ chức
địa phương, các buổi tuyên truyền; xây dựng kiến
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thức, niềm tin và sự tham gia của mọi người rất
quan trọng trong tất cả giai đoạn ứng phó thảm họa
(Moreno, 2018). Sự chuẩn bị của gia đình, cơ quan
và cộng đồng có tác động rất lớn đến việc lựa chọn
biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai (Castañeda
và các cộng sự, 2020). Việc tìm hiểu và lập kế
hoạch ứng phó sẽ tác động trực tiếp đến quyết định
sử dụng biện pháp khi thảm họa thiên nhiên xảy ra
cũng như mức độ chuẩn bị sẽ ảnh hưởng đến tốc độ
phản ứng và độ chính xác của quyết định được đưa
ra trong trường hợp khẩn cấp. Ngay cả khi khả năng
thực hiện các biện pháp sơ cứu của người dân khi
xảy ra tình trạng khẩn cấp không liên hệ trực tiếp

đến sự lựa chọn biện pháp đối phó với thảm họa,
nhưng nó phản ánh mức độ sẵn sàng của công tác
chuẩn bị ứng phó với thiên tai của gia đình, cơ quan
và cộng đồng (Gunawan và các cộng sự, 2019). Tuy
nhiên, sự chuẩn bị ứng phó với thiên tai của gia
đình, cơ quan và cộng đồng chủ yếu dựa trên những
thảm họa từng đã diễn ra trong quá khứ. Điều này
có thể dẫn đến sự chủ quan và những quyết định
thiếu kịp thời và thiếu chính xác khi phải đối diện
với một loại thiên tai mới (Bronfman và các cộng

sự, 2019). Một số nhu cầu cơ bản: nước uống và
nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, nhà ở... của
nạn nhân cũng đặc biệt được lưu ý (Gunawan và
các cộng sự, 2019). Ngoài ra, Gunawan và các cộng
sự (2019) cũng nhận thấy rằng việc chú trọng đến
tâm lý và nhu cầu của người dân khi lựa chọn biện
pháp ứng phó với thiên tai có tác động tích cực đến
sự phục hồi của nạn nhân thiên tai về cả thể chất lẫn
tinh thần.

Dựa trên các nghiên cứu trước, nhóm tác giả xây
dựng khung lý thuyết đo lường các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng phục hồi sau thiên tai của hộ
gia đình nông thôn Việt Nam như hình 1.

3. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu
3.1. Dữ liệu 
Nghiên cứu khai thác bộ dữ liệu Điều tra Tiếp

cận Nguồn lực Hộ gia đình (VARHS) giai đoạn
2008-2016 do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương
(CIEM) chủ trì thực hiện. Bộ dữ liệu có 997 hộ bị
ảnh hưởng bởi thiên tai và có dữ liệu phục hồi sau
thiên tai trải dài khắp 12 tỉnh Việt Nam. 
Đề tài sử dụng bộ dữ liệu tiếp cận nguồn lực hộ

gia đình ở nông thôn Việt Nam (VARHS) được bắt
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(Nguồn: Nhóm tác giả (2022))
Hình 1: Mô hình lý thuyết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp ứng phó với thiên tai 

của hộ gia đình nông thôn Việt Nam



đầu điều tra từ năm 2002, do Viện Quản lý Kinh tế
Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CIEM),
Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp, Viện
Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA), Nhóm
Nghiên cứu Kinh tế (DERG) thuộc Trường Đại học
Tổng hợp Copenhagen và Viện nghiên cứu Kinh tế
Phát triển Thế giới thuộc Đại học Liên hợp Quốc
(UNU-WIDER), cùng với Danida thực hiện. Các
vòng điều tra VARHS được thiết kế với mục tiêu là
bổ sung cho điều tra mức sống dân cư Việt Nam ở
quy mô lớn và có tính đại diện cho cả nước
(VHLSS) được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê
(GSO). Bộ dữ liệu tiếp cận hơn 2.000 hộ gia đình
nông thôn Việt Nam được điều tra lặp lại hai năm 1
lần với tổng cộng 10.259 quan sát sau quá trình xử
lý dữ liệu. Các vòng điều tra của VARHS gồm các
cuộc phỏng vấn rất chi tiết, được thực hiện dưới các
điều kiện khá khắc nghiệt trong các tháng 6 và 7 ở
các vùng nông thôn thuộc 12 tỉnh của Việt Nam bao
gồm: (i) 04 tỉnh (Hà Tây cũ, Nghệ An, Khánh Hòa
và Lâm Đồng) được tài trợ bởi Danida trong
Chương trình hỗ trợ khu vực kinh doanh (BSPS);
(ii) 05 tỉnh (Đăk Lăk, Đăk Nông, Lào Cai, Điện
Biên và Lai Châu) được tài trợ bởi Chương trình hỗ

trợ nông nghiệp và phát triển nông thôn (ARDSPS);
và (iii) 03 tỉnh (Phú Thọ, Quảng Nam và Long An). 
Ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và sông

Cửu Long (ĐBSCL), nhiều xã ở những nơi gần với
hai trung tâm kinh tế - xã hội là Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh có điều kiện rất tốt. Điều này đặc biệt
nhận thấy ở tỉnh duy nhất có mẫu nghiên cứu thuộc
ĐBSCL là Long An, với hơn hai phần ba số xã thuộc
vào nhóm có thu nhập cao nhất và khu vực này có
thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong năm
vùng. Ngược lại, ở các tỉnh miền núi phía Bắc như
Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, hơn hai phần ba số
hộ thuộc nhóm thu nhập thấp nhất. Ở khu vực phía
Bắc, Phú Thọ có điều kiện tốt hơn hẳn so với các
tỉnh khác. Nếu không tính Phú Thọ, 85% số xã ở
phía Bắc thuộc vào nhóm nghèo nhất. Các tỉnh
duyên hải miền Trung như Khánh Hòa, Quảng Nam
có thu nhập cao hơn so với các tỉnh phía Bắc, nhưng
không cao bằng các tỉnh ở Tây Nguyên, nơi mà hầu
hết các xã thuộc nhóm thu nhập cao nhất. Các xã ở
đây cũng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn
so với các xã ở đồng bằng sông Hồng.
Ở tất cả các vùng này, hoạt động nông nghiệp là

hoạt động chính. Nông nghiệp càng có vai trò quan
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Bảng 1: Số hộ gia đình của các tỉnh tham gia vào mẫu nghiên cứu

(Nguồn: Tính toán của tác giả từ bộ dữ liệu VARHS 2008 - 2016)
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trọng hơn ở các tỉnh nghèo và xa xôi phía Bắc và
Tây Nguyên. Ở hai khu vực này, nông nghiệp là một
trong những hoạt động nghề nghiệp phổ biến nhất ở
hầu hết các xã. Bên cạnh đó, Hà Tây cũ còn có thủ
công mỹ nghệ là nghề đặc biệt phổ biến. Ngoài ra,
Long An tham gia vào các hoạt động được liệt kê
trong danh mục nghề nghiệp khác, bao gồm vận tải
và sản xuất, những ngành rất đặc trưng ở các vùng
nông thôn cận kề với các khu đô thị đông đúc. 

Bảng 1 cho thấy mẫu khảo sát hơn 2000 hộ gia
đình trải dài 12 tỉnh ở Việt Nam với số liệu điều tra
khá ổn định theo từng năm. Tuy nhiên, chỉ có 997 hộ
có dữ liệu đầy đủ về khả năng ứng phó của hộ sau
thiên tai. Do đó, đề tài phân tích dựa trên 997 hộ
này. Thông tin chi tiết của các biến được sử dụng
trong mô hình được thể hiện ở bảng 2.

3.2. Mô hình nghiên cứu 
Kế thừa các nghiên cứu trước (Castañeda và các

cộng sự, 2020; Gunawan và các cộng sự, 2019;
Hikichi và các cộng sự, 2020; Kaniasty, 2020;

Keshavarz & Moqadas, 2021; Moreno, 2018;
Rayamajhee & Bohara, 2019; Tran, 2014; Wang và
các cộng sự, 2021), các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng phục hồi sau thiên tai có dạng như sau:  

Trong đó, Pi: biểu thị xác suất mà hộ gia đình
thứ i đã phục hồi, Xk: là các biến độc lập (các nhân
tố ảnh hưởng đến xác suất phục hồi sau thiên tai của
hộ gia đình), β0, βk: là các hệ số hồi quy của mô
hình. Bảng 3 hệ thống các biến được đề cập trong
mô hình. 

4. Kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành kiểm tra mức độ tương

quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập thông
qua ma trận hệ số tương quan - định lượng và kiểm
định Chi square - định tính, kiểm định mô hình hồi
quy và kiểm định hệ số phóng đại phương sai VIF.
Kết quả cho thấy có mối quan hệ giữa biến các biện
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Bảng 2: Thống kê các biến được sử dụng

(Nguồn: Tính toán của tác giả từ bộ dữ liệu VARHS 2008 - 2016)
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Bảng 3: Khai báo các biến trong mô hình
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pháp ứng phó thiên tai với các biến như cảnh báo về
thiên tai, không có biện pháp ứng phó, hỗ trợ, giảm
chi tiêu khi thiệt hại, niềm tin vào cộng đồng, giới
tính, độ tuổi, trình độ học vấn, dân tộc và quy mô
của hộ gia đình (phụ lục 1). Cụ thể, ở mức ý nghĩa
5%, các biến cảnh báo thiên tai, hỗ trợ từ bạn bè, xã
hội, niềm tin vào cộng đồng và tiết kiệm khi xảy ra
thiên tai có ảnh hưởng tích cực đến biện pháp ứng
phó thiên tai; trong khi đó không có các biện pháp
ứng phó nào trước đây lại có ảnh hưởng ngược lại.
Kiểm định VIF cũng chỉ rõ, không có hiện tượng đa
cộng tuyến trong mô hình. Kết quả hồi quy được thể
hiện trong bảng 4.

Về các biện pháp ứng phó, những hộ gia đình
nhận được thông tin cảnh báo thì có khả năng phục
hồi với thiên tai tại thời điểm xảy ra cao hơn và
không tác động đến khả năng phục hồi với thiên tai
sau một năm. Điều này cho thấy, các hộ gia đình khi
nhận được thông tin cảnh báo sẽ có khả năng thực
hiện những biện pháp tức thời để ứng phó với thiên
tai; tuy nhiên, do đây là những biện pháp ngắn hạn
nên ảnh hưởng của nó không lâu dài (Tran, 2014).
Việc không thực hiện biện pháp ứng phó ảnh hưởng
tích cực đến khả năng phục hồi với thiên tai tại thời
điểm đó và khả năng phục hồi sau một năm. Nguyên
nhân của tình trạng trên là do các loại thiên tai với
tần suất tăng theo thời gian, cùng với nhận thức ứng
phó hạn chế, hộ khó tiếp cận với các biện pháp ứng

phó chính thức và chủ động. Tuy nhiên, biện pháp
này chỉ là sự lựa chọn tạm thời với những trường
hợp mức thiệt hại không cao (Tran, 2014). Điều đó
cho thấy quyết định lựa chọn không làm gì tùy thuộc
vào các yếu tố đặc trưng đã đề cập và đây chỉ là biện
pháp ứng phó mang tính thụ động tạm thời khi nhận
thức ứng phó của hộ còn hạn chế. Ngoài ra, việc
nhận hỗ trợ từ họ hàng, bạn bè và giữ một niềm tin
vào cộng đồng cũng có tác động tích cực tới khả
năng phục hồi. Kết quả này phù hợp với xu hướng
chung của thế giới trong những năm gần đây, khi
nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc liên kết với
chính quyền và các nhóm bạn bè, họ hàng, làng xóm
là một kênh quan trọng để nông dân nâng cao khả
năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai
(Wang và các cộng sự, 2021)

Bên cạnh đó, số tiền vay không tác động đến khả
năng phục hồi tại thời điểm đó nhưng số tiền vay
càng lớn sẽ làm tăng khả năng phục hồi sau thiên tai
một năm. Các hộ gia đình có thể vay tiền để dựng lại
nhà cửa hoặc mua sắm các tài sản bị mất trong thiên
tai (Rayamajhee & Bohara, 2019); tuy nhiên đây là
quá trình thực hiện sau thiên tai nên đem lại hiệu quả
khắc phục trong dài hạn. Về yếu tố tiết kiệm chi tiêu
của hộ gia đình không tác động đến việc phục hồi
sau thiên tai cả tại thời điểm đó và sau một năm.
Điều này cho thấy giảm chi tiêu là biện pháp ứng
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(Nguồn: Nhóm tác giả (2022))
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Bảng 4: Ảnh hưởng của các yếu tố đến biện pháp ứng phó với thiên tai 
của hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Ghi chú: Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. Mức ý nghĩa ***, **, * lần lượt là 1%, 5% và 10%.
(Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả trên bộ VARHS 2008  2016 (n= 997))
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phó phổ biến nhất trong ngắn hạn mà các hộ hay lựa
chọn khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên, đối
với một số thiệt hại nhất định thì biện pháp giảm chi
tiêu vẫn không hữu hiệu, vì giảm chi tiêu có thể góp
phần ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập và nguồn
cung lao động của hộ trong tương lai (Yilma và các
cộng sự, 2014).

Về đặc điểm chủ hộ gia đình nông thôn, giới tính
chủ hộ không tác động đến khả năng phục hồi tại thời
điểm xảy ra thiên tai nhưng chủ hộ gia đình là nam thì
khả năng phục hồi sau thiên tai một năm sẽ cao hơn
ở nữ. Độ tuổi của chủ hộ không ảnh hưởng đến khả
năng phục hồi sau thiên tai tại thời điểm đó và sau
một năm. Trình độ học vấn không tác động đến khả
năng phục hồi sau thiên tai tại thời điểm đó và sau
một năm. Điều này dựa vào thực tế phần nhiều các hộ
gia đình nông thôn tại Việt Nam ứng phó với thiên tai
và hậu quả của nó chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Chủ
hộ là người dân tộc Kinh thì khả năng phục hồi cao
hơn những dân tộc khác. Việc chủ hộ gia đình tham
gia các tổ chức cộng đồng tác động mạnh mẽ đến khả
năng phục hồi sau thiên tai tại thời điểm đó và sau
một năm. Khi tham gia vào các tổ chức, chủ hộ có
khả năng tiếp cận các mạng lưới hỗ trợ rộng lớn hơn,
từ đó có cơ hội tiếp xúc với thông tin về thiên tai
nhiều hơn nên có sự chuẩn bị về kế hoạch ứng phó tốt
hơn. Ngoài ra, việc tham gia gắn kết với cộng đồng
còn giúp các hộ gia đình tiếp cận với các nguồn lực
kinh tế, là tiền đề để phục hồi sau thiên tai (Castañeda
và các cộng sự, 2020). Ngoài ra, các yếu tố gồm số
lượng thành viên trong hộ gia đình, số lượng trẻ em
trong hộ, chi tiêu và diện tích đất trồng đều không ảnh
hưởng đến khả năng phục hồi với thiên tại thời điểm
đó và khả năng phục hồi sau một năm. Ngoài ra, kiến
thức về thiên tai và tác động của thiên tai mà nông
dân được quan sát, trải nghiệm có mối quan hệ đáng
kể với các biện pháp thích ứng của.

5. Khuyến nghị và kết luận
5.1. Khuyến nghị giải pháp
Để tăng cường khả năng phục hồi sau thiên tai

của nông hộ Việt Nam, cần có những thay đổi:

Một là, xây dựng chính sách dài hạn cho địa
phương nơi xảy ra thiên tai, đặc biệt là những vùng
thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như các
khu vực ven biển hay duyên hải miền Trung. Trong
đó, cần hoàn thiện các cơ sở hạ tầng phòng chống
thiên tai như đê điều, đập ngăn nước,... Khi xảy ra
thiên tai thì công tác cứu trợ phải luôn sẵn sàng,
nâng cao dịch vụ hỗ trợ y tế và đảm bảo tính chuyên
nghiệp, hiệu quả hoạt động của các đội cứu hộ khẩn
cấp, có chính sách phân chia ngân sách và viện trợ
phù hợp.

Hai là, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho
người dân về các trường hợp khẩn cấp khi xảy ra
thiên tai. Kiến thức và kinh nghiệm là hai yếu tố
quan trọng tác động đến các biện pháp ứng phó với
thiên tai của người dân. Vì vậy, nâng cao kiến thức
sẽ góp phần không nhỏ trong việc các biện pháp
phòng tránh thiên tai được áp dụng kịp thời và đúng
cách. Chủ động rà soát, kiểm tra mức độ phát triển
kinh tế và năng lực ứng phó thiên tai của khu vực.
Phải đảm bảo đạt yêu cầu các chỉ tiêu cần đạt của
các hộ gia đình về phòng chống thiên tai. Đối với
các hộ gia đình không đáp ứng các chỉ tiêu thì cần
có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Ba là, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để
tăng hiệu quả của các hoạt động dự báo, ứng phó,
nâng cao năng lực theo dõi giám sát, cảnh báo, phân
tích thiên tai. Việc dự báo chính xác thời gian và loại
thiên tai xảy ra sẽ giúp người dân chuẩn bị các biện
pháp phù hợp, các hoạt động tuyên truyền, cảnh báo
cần được thông báo kịp thời cho người dân tại khu
vực xảy ra thiên tai để có thể chuẩn bị đầy đủ các vật
dụng cần thiết, cũng như cần được sơ tán kịp thời và
giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

5.2. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biện pháp ứng

phó với thiên tai gồm: nhận thông tin cảnh báo thiên
tai, nhận hỗ trợ từ họ hàng, số tiền vay hộ nông thôn
vay đều có tác động tích cực đến khả năng phục hồi
tại thời điểm xảy ra thiên tai hoặc sau đó một năm.
Riêng biện pháp tiết kiệm chi tiêu không có ảnh
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hưởng gì. Các đặc điểm của chủ hộ gia đình nông
thôn có ảnh hưởng đến khả năng phục hồi gồm dân
tộc và mức độ tham gia các tổ chức cộng đồng của
chủ hộ. Giới tính, độ tuổi và trình độ học vấn của
chủ hộ là những yếu tố không có tác động. Các đặc
điểm của hộ gia đình nông thôn gồm số lượng thành
viên trong gia đình, số lượng trẻ em trong gia đình,
chi tiêu và diện tích đất trồng không có ảnh hưởng
đến khả năng phục hồi tại thời điểm xảy ra thiên tai
và sau đó một năm. 

Mặc dù, nhóm tác giả đã cố gắng tổng quan các
nghiên cứu, phân tích lý thuyết, đưa ra mô hình định
lượng để có thể có kết quả nghiên cứu thực nghiệm
cho các yếu tố tác động đến khả năng phục hồi sau
thiên tai của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam.
Tuy nhiên, nghiên cứu còn có hạn chế là chưa phân
tích được nhiều yếu tố ngoài kinh tế hộ gia đình như
sự ứng phó của cộng đồng, cơ sở vật chất, hệ thống
hạ tầng.!
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Summary

This study focuses on analyzing the factors
affecting disaster resilience of 997 households in
rural Vietnam in 2008, 2010, 2012, 2014 and 2016.
The research results show that rural households
receive timely warnings related to natural disasters,
do not take measures to respond to natural disasters.
respond and put trust in the community when suffer-
ing from natural disasters will contribute positively
to the resilience of households at the time of natural
disasters in rural Vietnam; If the household head is
of Kinh ethnicity and participates in community
organizations, the higher the capacity of resilience at
the time of disaster occurrence and vice versa. In
addition, the household that did not take any
response measures, received support from relatives
and friends, and borrowed money positively affect-
ed the ability to resile after one year. When the head
of the household is the Kinh female who participates
in social communities, the capacity of resilience will
increase after one year. From there, the study pro-
poses some recommendations to increase the ability
of rural households to recover early after natural dis-
asters in Vietnam.
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